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CHƢƠNG TRÌNH HỘI THẢO  

A. Khai mạc hội thảo (8.00-10.00h) 

(tại Phòng Hội thảo Trung tâm thông tin thƣ viện - ĐHĐL) 

Lễ khai mạc hội thảo đƣợc Khoa CNTT - ĐHĐL tƣờng thuật trực tuyến tại địa chỉ :  

http://it.dlu.edu.vn/tructuyen/sukien.aspx 

08:00 Đăng ký đại biểu 

08:30 Văn nghệ chào mừng 

08:45 Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự 

09:00 Diễn văn khai mạc của trưởng Ban chỉ đạo hội thảo 

09:10 Diễn văn của Hiệu trưởng trường ĐHĐL 

09:20 Các báo cáo của nhà tài trợ 

09:50 Ban tổ chức cảm ơn, tặng hoa cho các nhà tài trợ 

10:00 Giải lao - tham quan  - Chụp hình lưu niệm 

B. Các báo cáo toàn thể (10.30 - 11.30h) 

10:30 Trình bày các báo cáo mời 

11:30 Nghỉ trưa 

C. Báo cáo tại các tiểu ban (13.30 - 17-30h) 

(Địa điểm : Các giảng đƣờng A31.2*) 

13:30 Trình bày báo cáo tại các tiểu ban 

D. Tổng kết hội thảo (18.00 - 20.30h) 

(Địa điểm : Nhà hàng Hoàng Anh Gia Lai - số 3 Nguyễn Du Đà Lạt) 

18:00 Tổng kết hội thảo 

20:30 Kết thúc 

LỊCH BÁO CÁO  

Thời 

gian 
Tên báo cáo Tác giả 

  

Người điều khiển: PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Huy 

10:30 Báo cáo mời: Khoa học web   PGS. TS. Lê Hoài Bắc 

11:00 Báo cáo mời: Một số vấn đề về xử lý ngôn ngữ tự nhiên   TS. Nguyễn thị Minh Huyền  

LỊCH  BÁO CÁO TẠI CÁC TIỂU BAN  

Tiểu ban 1: Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo 

http://192.168.10.200:8099/hoithao2012
http://192.168.10.200:8099/tructuyen/sukien.aspx


 Trưởng tiểu ban: PGS.TS. Lê Hoài Bắc 

 Thư ký: ThS. Nguyễn Thị Lương 

Thời 

gian 
Tên Báo Cáo Tác giả 

Ngƣời điều khiển: PGS.TS. Lê Hoài Bắc 

13:30 
Improve recognition performance of Limabeam 

algorithm using MLLR adaptation for environment 
Nguyễn Đình Cường  

13:50 Quan hệ giữa các tập đóng và tập sinh 

Trần Ngọc Anh 

Trương Chí Tín 

Lê Hoài Bắc 

14:10 
Một thuật toán hiệu quả khai thác các tập phổ biến chứa 

một tập thuộc tính ràng buộc 

Dương Văn Hải 

Trương Chí Tín 

14:30 Gom cụm dữ liệu dựa vào quan hệ dung sai 
Trần Tuấn Minh 

Nguyễn Văn Phúc 

14:50 Kỹ thuật phân rã ma trận trong xây dựng Hệ thống gợi ý NGuyễn Thái Nghe 

Ngƣời điều khiển: TS. Trƣơng Chí Tín 

15:30 4-regular graph of diameter 2 
Đỗ Như An 

Nguyễn Đình Ái 

15:50 Note on LEM2- Based Decision Rules Induction Đặng Phước Huy 

16:10 
Giải thuật song song rừng ngẫu nhiên cho phân lớp dữ 

liệu lớn 

Đỗ Thanh Nghị 

Phạm Nguyên Khang 

Nguyễn Văn Hòa 

Lý Hoàng Trọng 

16:30 
Xây dựng hệ thống dự báo ra quyết định trên điện toán 

đám mây 

Trương Tấn Vũ 

Nguyễn Tấn Thuận 

Tiểu ban 2: Hệ thống thông tin, Mạng & Truyền thông 

 Trưởng tiểu ban: PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Huy 

 Thư ký: ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình 

Thời 

gian 
Tên Báo Cáo Tác giả 

Ngƣời điều khiển: TS. Nguyễn Thị Minh Huyền 

13:30 
Định lý tương đương cho phụ thuộc sai khác tổng quát 

trong cơ sở dữ liệu 

Nguyễn Xuân Huy 

Cao Tùng Anh 

Trương Thị Thu Hà  

Lương Nguyễn Hoàng Hoa 

Bùi Đức Minh 

13:50 Xây dựng công cụ tóm tắt văn bản tiếng Việt tự động 
Nguyễn Quang Dũng 

Trương Quốc Định 

14:10 
New Routing Protocol LISP  Splits Identification and 

Location 
Phạm Duy Lộc 

14:30 Mô tả CPU theo kiến trúc MIPS trên nền tảng FPGA Đoàn Vũ Thịnh 

14:50 
Hệ thống thông tin địa lý tích hợp quản lí kết cấu hạ tầng 

thành phố Cần Thơ 

Trần Cao Đệ 

Phạm Thị Trúc Phương 

Ngƣời điều khiển: PGS.TSKH Nguyễn Xuân Huy 

15:30 Hệ truy vấn ảnh dựa trên độ đo mờ Hamming 
Văn Thế Thành 

Trần Đình Toàn 



Trần Đức 

Nguyễn Văn Thịnh 

15:50 
Sử dụng một số thuật toán tìm chuỗi signature để phân 

tích và phát hiện xâm nhập trong hệ thống mạng 

Phạm Nguyễn Huy  Phương 

Đặng Lê Nam 

16:10 
Phương pháp giấu tin trong đối tượng lưới 3D bằng cách 

sắp xếp lại thứ tự biểu diễn đỉnh 
Thái Duy Quý 

16:30 Nghiên cứu cách tiếp cận quá trình tiến hóa ontology 
Trần Minh Bảo  

Huỳnh Nhựt Phát 

Ghi chú: thời gian mỗi báo cáo là 20 phút, trong đó trình bày 10 phút và hỏi đáp 10 phút. 

  

DANH SÁCH  ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC 

A.   KHÁCH MỜI 

STT Họ tên Email Đơn vị 

1 PGS. TS. Lê Bá Dũng dunglb@dlu.edu.vn  Hiệu trưởng trường ĐH Đà Lạt 

2 TS. Nguyễn Đức Hòa hoand@dlu.edu.vn  Phó Hiệu trưởng trường ĐH Đà Lạt 

3 TS. Nguyễn Đình Hảo haond@dlu.edu.vn  Phó Hiệu trưởng trường ĐH Đà Lạt 

4 TS. Mai Xuân Trung trungmx@dlu.edu.vn Phó Hiệu trưởng trường ĐH Đà Lạt 

5 ThS. Nguyễn Duy Mậu maund@dlu.edu.vn Phó Hiệu trưởng trường ĐH Đà Lạt 

6 PGS. TS. Lê Ngọc Chung chungln@dlu.edu.vn  

Trưởng hòng NCKH-HTQT - ĐH Đà 

Lạt 

7 TS. Lê Hồng Phong phonglh@dlu.edu.vn  

Trưởng phòng ĐT ĐH&SĐH - ĐH Đà 

Lạt 

8 TS. Nguyễn Quốc Tuấn tuannq@dlu.edu.vn Trưởng phòng TCSV - ĐH Đà Lạt 

9 TS. Võ Văn Tú tuvv@dlu.edu.vn Chánh văn phòng - ĐH Đà Lạt 

10 ThS. Nguyễn Viết Lan lannv@dlu.edu.vn Trưởng phòng TCCB - ĐH Đà Lạt 

11 ThS. Lê Minh Chiến chienlm@dlu.edu.vn Trưởng phòng ĐTTX - ĐH Đà Lạt 

12 Ông Đặng Xuân Vinh vinhdx@dlu.edu.vn Trưởng phòng QTTB - ĐH Đà Lạt 

13 Bà Phạm Thị Hoa Hạnh hanhpth@dlu.edu.vn Trưởng phòng TCKH - ĐH Đà Lạt 

14 ThS. Phan Văn Nghĩa nghiapv@dlu.edu.vn  Phó phòng QTTB - ĐH Đà Lạt 

15 ThS.Lê vũ đình Phi philvd@dlu.edu.vn Phòng KĐCL - ĐH Đà Lạt 

16 TS. Đỗ Nguyên Sơn sondn@dlu.edu.vn 

Trưởng khoa Toán Tin học - ĐH Đà 

Lạt 

17 ThS. Nguyễn Hữu Lộc locnh@dlu.edu.vn Trưởng khoa Vật lý - ĐH Đà Lạt 

18 ThS. Trần Mạnh Quý quytm@dlu.edu.vn  Trưởng khoa KT-QTKD- ĐH Đà Lạt 

19 Ông Đào Trọng Phương phuongdt@dlu.edu.vn  Trưởng phòng TTGD - ĐH Đà Lạt 

20 ThS. Trần Quốc Hùng hungtq@dlu.edu.vn  Trưởng Bộ môn GDTC  - ĐH Đà Lạt 

21 ThS. Hoàng Đức Lâm lamhd@dlu.edu.vn Chủ tịch Công đoàn trường DHDL 

22 ThS. Nguyễn Văn Ngọc ngocnv@dlu.edu.vn  Bí thư đoàn trường DHDL 

23 TS. Nguyễn Mạnh Hùng hungnm@dlu.edu.vn  Trưởng khoa Sư Phạm - ĐHĐL 

24 TSKH. Dương quốc Thái thai@saplastic.com.vn  TGĐ công ty Spalstic Sài gòn 

25 Ông Phan Trùng Điệp dieppt@fsoft.com.vn  Công ty FPT Softwware Đà Nẵng 

26 ThS. Vũ Đình Tuấn kinhdoanh@vitinhtinhung.vn  Công ty Tín Hưng Nha Trang 

27 Bà Huỳnh Thị Hằng www.mqcomputer.com  

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 

Công nghệ Minh Quân - Đà Lạt 

28 Ông Nguyễn Đình Đỉnh   PGĐ. Sở TTTT Lâm Đồng 

29 TS. Trịnh Đức Tài   Phó hiệu trưởng trường CDSP Đà Lạt 

30 GS.TSKH. Nguyễn quang   Đại học Sư Phạm 1, Hà Nội 
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Diệu 

B.   DANH SÁCH ĐẠI BIỂU 

STT Họ tên Email Đơn vị 

1 Bùi Đức Minh buiducminh@gmail.com  Cao đẳng Giao thông Tp HCM 

2 Cao Tùng Anh anh_cucu@yahoo.com  ĐH Kỹ thuật Công nghệ Tp HCM 

3 Đặng lê Nam namdl@cntp.edu.vn  

Trung tâm CNTT - ĐHCN Thực phẩm 

Tp.HCM 

4 Đặng Phước Huy huydp@dlu.edu.vn  Khoa Toán tin học - Đại học Đà Lạt 

5 Đặng Thanh Hải haidt@dlu.edu.vn Khoa CNTT - ĐH Đà Lạt 

6 Đinh Viết Tuấn tuankhai@gmail.com  TTTC Lâm Đồng 

7 Đỗ Ngọc Cường dnc.dlu@gmail.com  Khoa CNTT - ĐH Đà Lạt 

8 Đỗ Như An andonhu.it@gmail.com  Khoa CNTT- ĐH Nha Trang 
 

9 Đỗ Thanh Nghị dtnghi@cit.ctu.edu.vn  Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 
 

10 Đỗ Văn Hòa dovanhoa1204@yahoo.com Học viện chính trị - Hành chính KV2 

11 Đoàn Vũ Thịnh thinhdv@ntu.edu.vn Khoa CNTT- ĐH Nha Trang 
 

12 Dương Bảo Ninh ninhdb@dlu.edu.vn Khoa Toán-tin học - ĐH Đà Lạt 

13 Dương Văn Hải haidv@dlu.edu.vn Khoa Toán-Tin học - ĐH Đà Lạt 
 

14 Hồ Anh Tài 
hoanhtaininhthuan@gmail.co

m 

BĐ Ninh Thuận 

15 Hoàng Minh Tiến tienhm@dlu.edu.vn  Phòng ĐTTX - ĐH Đà Lạt 

16 Huỳnh Nhứt Phat huynhnhutphat@yahoo.com  Khoa CNTT-ĐH Nguyễn Tất Thành 
 

17 Lâm Uyên Thy thylu@dlu.edu.vn  Khoa CNTT - ĐH Đà Lạt 

18 Lê Bảo Hoàng hoanglb@dlu.edu.vn  ĐH Đà Lạt 

19 Lê Diễm Linh linhld@dlu.edu.vn  Khoa CNTT - ĐH Đà Lạt 

20 Lê Gia Công conglg@edu.dlu.vn  Khoa CNTT - ĐH Đà Lạt 

21 Lê Hoài Bắc lhbac@fit.hcmuns.edu.vn  Khoa CNTT-ĐHKHTN tpHCM 
 

22 Lê Ngọc Luyện luyenln@dlu.edu.vn  Khoa CNTT - ĐH Đà Lạt 

23 Lê Ngọc Quỳnh quynhln@dlu.edu.vn  Khoa Sau Đại học - ĐH Đà Lạt 

24 Lê Văn Linh linhlv@dlu.edu.vn  Khoa CNTT - ĐH Đà Lạt 

25 Lê Vĩnh Thọ   Công ty Splastic 

26 Lương Nguyễn Hoàng Hoa hoalnh79@gmail.com  Bộ Công an 
 

27 Lý Hoàng Trọng tronghoangly@gmail.com  Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 
 

28 Ngô Quốc Việt vietnq@hcmup.edu.vn  Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 

29 Nguyễn Đình Ái ainguyendinh@yahoo.com Khoa CNTT- ĐH Nha Trang 
 

30 Nguyễn Đình Cường ngdicuong@hotmail.com  Khoa CNTT- ĐH Nha Trang 
 

31 Nguyễn Đình Thúc ndthuc@fit.hcmus.edu.vn  Khoa CNTT-ĐHKHTN tpHCM 

32 Nguyễn Đức Thuần ngducthuan@ntu.edu.vn Khoa CNTT- ĐH Nha Trang 

33 Nguyễn Hữu dương duongnh@dlu.edu.vn  Khoa CNTT - ĐH Đà Lạt 

34 Nguyễn Minh Hiệp hiepnm@dlu.edu.vn Khoa CNTT - ĐH Đà Lạt 

35 Nguyễn Ngọc Bảo Tú tunnb@dlu.edu.vn ĐH Đà Lạt 

36 Nguyễn Phú Vinh   Trường ĐHCN tp HCM 

37 Nguyễn Quang Dũng tqdinh@cit.ctu.edu.vn 

Khoa NN & SH Ứng dụng - ĐH Cần 

Thơ  

38 Nguyễn Tấn Thuận vudalat@yahoo.com  Trường Đại Học Duy Tân 
 

39 Nguyễn Thái Nghe ntnghe@cit.ctu.edu.vn  Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 
 

40 Nguyễn Thị Lương luongnt@edu.dlu.vn  Khoa CNTT - ĐH Đà Lạt 

41 Nguyễn Thị Minh Huyền ntmhuyen@gmail.com  ĐHKHTN Hà Nội 
 

42 Nguyễn Thị Thanh Bình binhntt@edu.dlu.vn  Khoa CNTT - ĐH Đà Lạt 

43 Nguyễn thị thúy Anh anhntt@dlu.edu.vn Phòng KĐCL, - ĐH Đà Lạt 
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44 Nguyễn Văn Bốn   Trường CĐSP Đà Lạt 

45 Nguyễn Văn Hòa nvhoa@agu.edu.vn  

Khoa KT-Công nghệ-Môi trường - ĐH 

An Giang  

46 Nguyễn Văn Phúc phucnv@dlu.edu.vn  Khoa CNTT - ĐH Đà Lạt 
 

47 Nguyễn Văn Thạnh thanhnv@dlu.edu.vn Phòng QTTB - ĐH Đà Lạt 

48 Nguyễn Văn Thịnh thinhnv@cntp.edu.vn 

Trung tâm CNTT - ĐHCN Thực phẩm 

Tp.HCM  

49 Nguyễn Văn Vinh vinhnv@dlu.edu.vn Phòng ĐTTX - ĐH Đà Lạt 

50 Nguyễn Xuân Huy nxhuy564@gmail.com  Viện CNTT - Viện KHCN Việt Nam 
 

51 Phạm đình Thắng thangpd@dlu.edu.vn  ĐH Đà Lạt 

52 Phạm Duy Lộc locpd@dlu.edu.vn Khoa CNTT - ĐH Đà Lạt 
 

53 Phạm Nguyễn Huy Phương phuongpnh@cntp.edu.vn  

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Thực 

phẩm Tp.HCM  

54 Phạm Nguyên Khang pnkhang@cit.ctu.edu.vn  Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 
 

55 Phạm quang Huy huypq@dlu.edu.vn  Khoa Toán-tin học - ĐH Đà Lạt 

56 Phạm Thế Hiền pt_hien73@yahoo.com  Khoa CNTT- ĐH Nha Trang 

57 Phạm Thị Trúc Phương pttphuong@cit.ctu.edu.vn Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 
 

58 Phạm Tiến Sơn sonpt@dlu.edu.vn Khoa Toán-Tin học - ĐH Đà Lạt 

59 Phạm Tuấn Anh anhpt_it@dlu.edu.vn  Khoa CNTT - ĐH Đà Lạt 

60 Phan Ngọc Đông dongpn@dlu.edu.vn  

Trung tâm Thông tin - Thư viện ĐH Đà 

Lạt 

61 Phan Thị Thanh Nga ngaptt@dlu.edu.vn  Khoa CNTT - ĐH Đà Lạt 

62 Phan Tuấn Anh anhpt@dlu.edu.vn Khoa CNTT - ĐH Đà Lạt 

63 Tạ Hoàng Thắng thangth@dlu.edu.vn  Khoa CNTT - ĐH Đà Lạt 

64 Tạ Thị Thu Phượng phuongttt@dlu.edu.vn  Khoa Toán-Tin học - ĐH Đà Lạt 

65 Thái Duy Quý quytd@dlu.edu.vn  Khoa CNTT - ĐH Đà Lạt 
 

66 Trần Cao Đệ tcde@cit.ctu.edu.vn  Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 
 

67 Trần Chủng   Khoa Toán-Tin học - ĐH Đà Lạt 

68 Trần Đình Toàn toantd@cntp.edu.vn  

Trung tâm CNTT - ĐHCN Thực phẩm 

Tp.HCM  

69 Trần Đức duct@cntp.edu.vn  

Trung tâm CNTT - ĐHCN Thực phẩm 

Tp.HCM  

70 Trần Hoàn Quân quanth@dlu.edu.vn ĐH Đà Lạt 

71 Trần Hoàng Thọ   Khoa Toán-Tin học - ĐH Đà Lạt 

72 Trần Lộc Hùng tlhungvn@gmail.com  

Khoa Cơ Bản - ĐHTC Marketing 

tpHCM 

73 Trần Minh Bảo tmbaovn@gmail.com  

Trung tâm CNTT - ĐHCN Thực phẩm 

Tp.HCM  

74 Trần Minh Tân tmtan@cit.ctu.edu.vn Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 
 

75 Trần Ngô Như Khánh khanhtnn@dlu.edu.vn Khoa CNTT - ĐH Đà Lạt 

76 Trần Ngọc Anh anhtn@dlu.edu.vn Khoa Toán-Tin học - ĐH Đà Lạt 
 

77 Trần Thống thongt@dlu.edu.vn  Khoa CNTT - ĐH Đà Lạt 

78 Trần Tuấn Minh minhtt@dlu.edu.vn Khoa CNTT - ĐH Đà Lạt 
 

79 
Trịnh Văn Loan   

Viện CNTT&TT, ĐH Bách Khoa Hà 

Nội  

80 Trương Chí Tín tintc@dlu.edu.vn Khoa Toán-Tin học - ĐH Đà Lạt 
 

81 Trương Quốc Định tqdinh@cit.ctu.edu.vn Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 
 

82 Trương Thị Thu Hà thuha.bh@gmail.com  ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 
 

83 Trương Tiến Vũ thuanr@yahoo.com  Trường Đại Học Duy Tân 
 

84 Văn quang Viên vienvq@dlu.edu.vn ĐH Đà Lạt 

85 Văn Thế Thành thanhvt@cntp.edu.vn  

Trung tâm CNTT - ĐHCN Thực phẩm 

Tp.HCM  
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86 Võ Trí Thức vtthuc@cit.ctu.edu.vn  Khoa CNTT&TT - ĐH Cần Thơ 
 

87 Vũ Minh Quan vmquandl@dlu.edu.vn Khoa CNTT - ĐH Đà Lạt 

88 Võ Tiến tienv@dlu.edu.vn Khoa Toán-Tin học - ĐH Đà Lạt 

C.   DANG SÁCH ĐẠI BIỂU SINH VIÊN 

STT Họ và tên Email Lớp 

1 Phạm Duy An phamduyan.it@gmail.com  CTK32 

2 Phạm Duy An phamduyan.it@gmail.com  CTK32 

3 Đỗ Ngọc Hoàng An inuyasaken@yahoo.com  CTK32 

4 Nguyễn Hoàng Thiên Ân thienan89@gmail.com  CTK35LT 

5 Kiều Văn Ba kieuvanbactk32@gmail.com  CTK32 

6 Trình Xuân Bảy trinhxuanbay2008@gmail.com  CTK32 

7 Phạm Văn Biên kuzumi.sanhdieu@gmail.com  CTK35LT 

8 Hoàng Văn Bình hoangbinhcntt@gmail.com  CTK35LT 

9 Nguyễn Kim Bình luongbinhnhu23@gmail.com CTK32 

10 Dương Trọng Cảnh duongtrongcanh.ctk32@gmail.com  CTK32 

11 Phạm Thị Kiều Chi chipkool.kcit@gmail.com  CTK32 

12 Lê Văn Chung levanchungctk32@gmail.com  CTK32 

13 Lại Đình Cường skylarcob90@gmail.com  CTK35LT 

14 Trần Thị Đamsan mimosa2006_2009@yahoo.com CTK35LT 

15 Lê Thị Công Danh congdanhqn@gmail.com  CTK35LT 

16 Hoàng Hữu Tất Đạt tatdathoang@gmail.com  CTK35LT 

17 Nguyễn Văn Đệ dectk32@gmail.com  CTK32 

18 Nguyễn Trung Điện dienit90@gmail.com  CTK32 

19 Quảng Thị Mộng Dứa qtm.dua@gmail.com  CTK35LT 

20 Bùi Hồng Đức makemecryhp@gmail.com  CTK32 

21 Đào Duy Dũng duydungctk32@gmail.com  CTK32 

22 La Thị Dịu Enuôi lathidiudaklak@gmail.com  CTK35LT 

23 Nguyễn Thu Hà thuha1089@gmail.com  CTK35LT 

24 Vũ Thị Hậu vuhau54@gmail.com CTK32 

25 Vũ Thị Hậu vuhau54@gmail.com CTK32 

26 Ngô Văn Hậu ngovanhauctk32@gmail.com  CTK32 

27 Đinh Trọng Hiền tronghien1990@gmail.com  CTK32 

28 Phạm Ngọc Hiếu hieuct32@gmail.com  CTK32 

29 Nguyễn Đưc Hòa duchoa1990@gmail.com  CTK32 

30 Nguyễn Văn Hoàn nguyenhoan.ctk32@gmail.com  CTK32 

31 Lê Quang Hoàng lequanghoangctk32@gmail.com  CTK32 

32 Vũ Tiến Hùng vthung.ctk32.230990@gmail.com  CTK32 

33 Hoàng Quốc Hùng hoanghungctk32@gmail.com  CTK32 

34 Nguyễn Thị Hương nguyenthihuongctk32@gmail.com  CTK32 

35 Đào Văn Hường daovanhuongctk32@gmail.com  CTK32 

36 Triệu Thị Huyền trieuhuyenctk32@gmail.com  CTK32 

37 Lương Thị Lan mailan1012@gmail.com CTK35LT 

38 Lê Thị Liêu lethilieuctk32@gmail.com  CTK32 

39 Trần Thị Phương Linh linhtp1405@gmail.com CTK32 

40 Nguyễn Thị Thu Loan JHU.LOAN@gmail.com  CTK32 

41 Phạm Thị Hà Ly phamhaly@gmail.com  CTK32 

42 Hoàng Thị Mai maihoangdlu@gmail.com CTK35LT 

43 Hà Đức Mỷ haducmyctk32@gmail.com  CTK32 

44 Mai Thanh Nam maithanhnam.ctk32@gmail.com  CTK32 
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45 Huỳnh Thị Hồng Ngọc hthn.oo@gmail.com  CTK32 

46 Lương Khải Nguyên  omaster.of.puppets@gmail.com  CTK32 

47 Huỳnh Thị Yến Nhi yennhictk32@gmail.com  CTK32 

48 Trần Văn Nhựt vannhut2803@gmail.com  CTK32 

49 Nguyễn Hoàng Phong phongnguyen693@gmail.com CTK35LT 

50 Trần Văn Phong tranphongitk32@gmail.com  CTK32 

51 Trần Văn Qủa quatran.dlu@gmail.com  CTK32 

52 Trần Vũ Hưng Quang tranvuhungquang@gmail.com  CTK32 

53 Nguyễn Nhật Quang nguyennhatquangit@gmail.com  CTK32 

54 Tạ Thị Thu Quyên  tathithuquyen1990@gmail.com  CTK32 

55 Phạm Ánh Sáng anhsang1214@gmail.com  CTK32 

56 Nguyễn Xuân Tài itxuantai@gmail.com  CTK32 

57 Huỳnh Thị Hiền Thắm ghita.it@gmail.com  CTK32 

58 Mai Văn Thảo Emdungbuon2010@gmail.com  CTK32 

59 Nguyễn Thị Phương Thảo capuchino.it@gmail.com  CTK32 

60 Đỗ Văn Thêm themctk32@gmail.com  CTK32 

61 Bùi Đức Thìn chiminhethoi@gmail.com CTK35LT 

62 Hồ Như Thủy nhuthuy.h099@gmail.com  CTK32 

63 Võ An Toàn antoanctk32@gmail.com  CTK32 

64 Vũ Văn Toàn vuvantoanctk32@gmail.com  CTK32 

65 Vương Trọng Tồn trongtonctk32@gmail.com  CTK32 

66 Phan Thị Quỳnh Trang quynhtrangctk32@gmail.com  CTK32 

67 Đặng Văn Trạng duyquynh1988@gmail.com  CTK32 

68 Nguyễn Chánh Trung ctrung56@gmail.com  CTK32 

69 Lê Xuân Trường truonglx89nt@gmail.com CTK35LT 

70 Phạm Xuân Trường truonglion@gmail.com CTK35LT 

71 Lương Đức Tuấn luongtuan47@gmail.com  CTK32 

72 Lưu Văn Tuấn luottheochieugio@gmail.com  CTK32 

73 Nguyễn Phú Tùng ptung90@gmail.com  CTK32 

74 Nguyễn Thi Tú Uyên hoathachthao9@gmail.com  CTK32 

75 Nguyễn Thành Vinh vinhnguyendl@gmail.com CTK35LT 

76 Phạm Vốn phamvon.ctk32@gmail.com  CTK32 

77 Huỳnh Khánh Nguyên Vũ hknguyenvu@gmail.com  CTK32 

78 Nguyễn Trọng Vũ trongvudx@gmail.com  CTK32 

79 Trần Thị Tường Vy tuongvyitdlu@gmail.com  CTK32 

80 Lê Huỳnh Như Yến nhuyenctk32@gmail.com  CTK32 

81 Đinh Thị Hải Yến dinhthihaiyen1990@gmail.com  CTK32 
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